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1 35000001 Cao Văn An 18/05/2003 Nam 12C5

2 35000003 Nguyễn Mỹ Kiều An 27/08/2003 Nữ 12C1

3 35000004 Vũ Trần Thanh An 04/06/2003 Nam 12C7

4 35000005 Phạm Thị Minh Anh 03/06/2003 Nữ 12C11

5 35000006 Trương Quang Anh 23/10/2003 Nam 12C5

6 35000007 Trương Thị Phương Anh 02/07/2003 Nữ 12C6

7 35000008 Nguyễn Ngọc ánh 19/06/2003 Nữ 12C3

8 35000009 Phạm Ngọc ánh 09/10/2003 Nam 12C11

9 35000012 Đinh Quang Bảo 23/01/2003 Nam 12C3

10 35000013 Phạm Duy Bảo 04/02/2003 Nam 12C10

11 35000014 Nguyễn Xuân Bắc 16/09/2003 Nam 12C5

12 35000015 Võ Văn Bắc 20/05/2003 Nam 12C9

13 35000017 Nguyễn Thị Sơn Ca 02/09/2003 Nữ 12C2

14 35000018 Trương Thị Mỹ Ca 12/08/2003 Nữ 12C6

15 35000019 Huỳnh Văn Cảnh 02/01/2003 Nam 12C5

16 35000022 Nguyễn Phương Châu 09/11/2003 Nữ 12C7

17 35000024 Lê Thị Kim Chi 20/10/2003 Nữ 12C9

18 35000027 Nguyễn Minh Chiến 03/11/2003 Nam 12C10

19 35000028 Nguyễn Văn Chiến 10/08/2003 Nam 12C8

20 35000030 Trương Văn Chinh 14/10/2003 Nam 12C10

21 35000031 Phạm Văn Chí 11/01/2003 Nam 12C5

22 35000032 Nguyễn Thị Kim Chung 13/12/2003 Nữ 12C2

23 35000035 Nguyễn Văn Cường 06/04/2003 Nam 12C10

24 35000037 Phạm Quốc Cường 07/04/2003 Nam 12C1
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1 35000040 Lê Thuận Diển 06/06/2003 Nam 12C9

2 35000042 Trương Ngọc Diễm 12/07/2003 Nữ 12C1

3 35000048 Bùi Thị Mỹ Duyên 17/07/2003 Nữ 12C1

4 35000049 Lê Thị Duyên 19/10/2003 Nữ 12C5

5 35000052 Trương Hữu Duyên 24/01/2003 Nữ 12C1

6 35000053 Phạm Văn Dũng 12/01/2003 Nam 12C3

7 35000055 Huỳnh Thái Dương 10/03/2003 Nam 12C11

8 35000056 Mai Thị Thùy Dương 20/09/2003 Nữ 12C7

9 35000058 Văn Nguyễn Thùy Dương 01/07/2003 Nữ 12C1

10 35000061 Bùi Duy Đan 17/02/2003 Nam 12C5

11 35000063 Nguyễn Tấn Đảm 29/12/2003 Nam 12C2

12 35000064 Nguyễn Tấn Đại 26/08/2003 Nam 12C9

13 35000065 Bùi Việt Đạt 18/09/2003 Nam 12C5

14 35000068 Phan Viết Đạt 16/05/2003 Nam 12C8

15 35000074 Huỳnh Công Đức 09/01/2003 Nam 12C3

16 35000075 Lê Thanh Đức 07/10/2003 Nam 12C11

17 35000077 Nguyễn Thị Cẩm Giang 05/05/2003 Nữ 12C7

18 35000079 Trương Trà Giang 23/09/2003 Nữ 12C8

19 35000080 Nguyễn Công Giới 26/04/2003 Nam 12C3

20 35000082 Võ Thị Cẩm Hà 09/07/2003 Nữ 12C1

21 35000085 Nguyễn Thanh Hải 22/06/2003 Nam 12C5

22 35000086 Nguyễn Thị Hảo 24/04/2003 Nữ 12C1

23 35000087 Nguyễn Văn Hảo 24/04/2003 Nam 12C5

24 35000088 Võ Thế Hạc 24/05/2003 Nam 12C10
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1 35000090 Trần Ngọc Hân 14/10/2003 Nữ 12C8

2 35000094 Bùi Thanh Hiền 12/10/2003 Nữ 12C6

3 35000097 Võ Thúy Hiền 20/08/2003 Nữ 12C8

4 35000098 Phan Minh Hiếu 15/06/2003 Nam 12C5

5 35000101 Bùi Hữu Hiệu 23/10/2003 Nam 12C9

6 35000103 Võ Thị Bích Hoài 21/09/2003 Nữ 12C2

7 35000105 Nguyễn Đức Hoàng 17/03/2003 Nam 12C2

8 35000108 Phạm Tấn Hòa 19/05/2003 Nam 12C8

9 35000109 Trần Thị Hòa 24/03/2003 Nữ 12C1

10 35000110 Nguyễn Thị Hòa Hợp 08/03/2003 Nữ 12C6

11 35000111 Phạm Thị Mỹ Huệ 16/01/2003 Nữ 12C11

12 35000112 Đỗ Văn Huy 19/09/2003 Nam 12C4

13 35000113 Hà Nguyễn Tường Huy 30/05/2003 Nữ 12C7

14 35000114 Nguyễn Cao Huy 15/06/2003 Nam 12C3

15 35000115 Nguyễn Duy Huy 01/10/2003 Nam 12C5

16 35000118 Võ Duy Huynh 30/01/2003 Nam 12C2

17 35000119 Trần Thị Mi Huỳnh 02/11/2003 Nữ 12C1

18 35000120 Đặng Hữu Hùng 14/01/2003 Nam 12C6

19 35000128 Trương Thị Hồng Hường 09/02/2003 Nữ 12C2

20 35000130 Nguyễn Hồng Khanh 01/04/2002 Nam 12C2

21 35000132 Võ Hồng Khánh 17/05/2003 Nam 12C6

22 35000133 Lê Văn Khải 16/10/2003 Nam 12C1

23 35000136 Huỳnh Nguyễn Lai Khê 21/04/2003 Nam 12C7

24 35000137 Đặng Thị Kim Khoa 29/06/2003 Nữ 12C10
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1 35000139 Nguyễn Văn Khôi 18/07/2003 Nam 12C1

2 35000140 Phạm Thanh Khôi 27/02/2003 Nam 12C1

3 35000141 Ngô Ngọc Kiên 17/04/2003 Nam 12C1

4 35000143 Bùi Anh Kiệt 19/08/2003 Nam 12C5

5 35000144 Đặng Anh Kiệt 04/04/2003 Nam 12C6

6 35000145 Huỳnh Trung Kiệt 01/10/2003 Nam 12C6

7 35000151 Nguyễn Thị Lệ 16/02/2003 Nữ 12C1

8 35000154 Tô Thị Liễu 16/11/2003 Nữ 12C6

9 35000156 Ngô Thị Yến Linh 19/05/2003 Nữ 12C8

10 35000157 Nguyễn Ngọc Linh 15/07/2003 Nam 12C10

11 35000162 Võ Thị Kim Lợi 04/09/2003 Nữ 12C2

12 35000165 Phù Thị Ly 18/05/2003 Nữ 12C5

13 35000166 Lê Thị Mai 17/02/2003 Nữ 12C10

14 35000170 Phan Thị Miên 28/04/2003 Nữ 12C2

15 35000173 Phùng Văn Mịnh 03/04/2003 Nam 12C9

16 35000175 Huỳnh Thị Trà My 19/02/2003 Nữ 12C5

17 35000179 Hà Thị Mỹ 14/08/2003 Nữ 12C1

18 35000180 Huỳnh Thị Ti Na 19/06/2003 Nữ 12C5

19 35000181 Nguyễn Thị Thúy Na 12/12/2003 Nữ 12C1

20 35000182 Tiêu Thị Na 25/07/2003 Nữ 12C8

21 35000184 Nguyễn Thị Thu Nga 03/06/2003 Nữ 12C9

22 35000185 Bùi Thị Thanh Ngân 22/05/2003 Nữ 12C2

23 35000189 Võ Thị Kim Ngân 26/01/2003 Nữ 12C8

24 35000191 Nguyễn Tường Nghi 27/03/2003 Nữ 12C1
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1 35000195 Nguyễn Thị Ngọc 13/01/2003 Nữ 12C10

2 35000197 Trần Thị Ngọc 24/02/2003 Nữ 12C1

3 35000198 Trần Thị Kim Ngọc 13/09/2003 Nữ 12C6

4 35000199 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 10/02/2003 Nữ 12C8

5 35000201 Lê ánh Nguyệt 26/07/2003 Nữ 12C3

6 35000202 Trần Thị ánh Nguyệt 07/05/2003 Nữ 12C8

7 35000203 Trương Thị Thanh Nhàn 18/03/2003 Nữ 12C1

8 35000205 Nguyễn Văn Nhật 06/11/2003 Nam 12C9

9 35000206 Huỳnh Nguyệt Nhi 26/01/2003 Nữ 12C8

10 35000207 Lê Đình Hải Nhi 26/04/2003 Nam 12C3

11 35000208 Lương Thị Nhi 23/04/2003 Nữ 12C11

12 35000209 Nguyễn Thị Hồng Nhi 12/09/2003 Nữ 12C9

13 35000210 Nguyễn Thị Kim Nhi 14/10/2003 Nữ 12C6

14 35000214 Phạm Thị Hồng Nhi 16/08/2003 Nữ 12C11

15 35000216 Bùi Thị Kim Nho 16/05/2003 Nữ 12C9

16 35000217 Bùi Hồng Nhớ 21/08/2003 Nam 12C6

17 35000220 Huỳnh Thị Kim Nhung 07/02/2003 Nữ 12C1

18 35000221 Thới Thị Nhung 01/04/2003 Nữ 12C7

19 35000226 Phan Thị Ni Ni 30/01/2003 Nữ 12C2

20 35000229 Nguyễn Thị Nương 26/09/2003 Nữ 12C2

21 35000232 Nguyễn Thị My Ny 12/04/2003 Nữ 12C1

22 35000236 Võ Hoàng Pháp 01/01/2003 Nam 12C2

23 35000241 Ngô Thị Phương 14/11/2003 Nữ 12C3

24 35000243 Võ Thị Hà Phương 20/07/2003 Nữ 12C1
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1 35000246 Võ Thị Kim Phượng 12/09/2003 Nữ 12C4

2 35000254 Đồng Trinh Quốc 24/04/2003 Nam 12C9

3 35000256 Phạm Anh Quốc 11/04/2003 Nam 12C1

4 35000258 Võ Quy 19/10/2003 Nam 12C5

5 35000259 Đỗ Thị Ngọc Quyên 19/08/2003 Nữ 12C9

6 35000260 Mai Lệ Quyên 17/05/2003 Nữ 12C8

7 35000263 Trương Thị Quyên 11/05/2003 Nữ 12C2

8 35000268 Đặng Trần Kim Quý 11/05/2003 Nữ 12C1

9 35000269 Đoàn Tấn Quý 26/02/2003 Nam 12C1

10 35000271 Trần Nhân Sinh 31/10/2003 Nam 12C1

11 35000273 Quảng Hoàng Sơn 07/10/2003 Nam 12C3

12 35000274 Võ Trung Sơn 10/12/2003 Nam 12C10

13 35000276 Đặng Thị Tài 07/01/2003 Nữ 12C2

14 35000277 Huỳnh Ngọc Minh Tâm 17/10/2003 Nữ 12C3

15 35000279 Nguyễn Thị Kim Tâm 26/02/2003 Nữ 12C3

16 35000282 Võ Duy Thanh 09/10/2003 Nam 12C5

17 35000285 Bùi Hữu Thái 28/02/2003 Nam 12C5

18 35000288 Phạm Thị Lệ Thảo 28/02/2003 Nữ 12C9

19 35000289 Phạm Thị Minh Thảo 28/04/2003 Nữ 12C5

20 35000290 Phạm Thị Phương Thảo 22/02/2003 Nữ 12C2

21 35000291 Trương Thị Thanh Thảo 11/05/2003 Nữ 12C3

22 35000292 Phù Thị Kim Thạnh 17/07/2003 Nữ 12C11

23 35000293 Bùi Thị Hồng Thắm 06/04/2003 Nữ 12C2

24 35000295 Trần Thị Thắm 03/01/2003 Nữ 12C2
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1 35000297 Nguyễn Trung Thần 01/05/2003 Nam 12C3

2 35000298 Nguyễn Thị Thi 05/12/2003 Nữ 12C11

3 35000299 Nguyễn Thị Thi 19/02/2003 Nữ 12C2

4 35000300 Dương Đại Thiên 22/11/2003 Nam 12C2

5 35000303 Bùi Thanh Thịnh 11/08/2003 Nam 12C9

6 35000304 Nguyễn Ngọc Thịnh 17/02/2003 Nam 12C1

7 35000307 Bùi Viết Thông 26/11/2003 Nam 12C1

8 35000309 Bùi Văn Thống 17/04/2003 Nam 12C2

9 35000311 Nguyễn Thị Kim Thơ 17/08/2003 Nữ 12C1

10 35000314 Phạm Thị Phương Thuận 16/10/2003 Nữ 12C1

11 35000315 Nguyễn Kim Thùy 05/02/2003 Nữ 12C7

12 35000317 Đỗ Thị Thúy 04/09/2003 Nữ 12C10

13 35000319 Võ Thị Thanh Thúy 01/11/2003 Nữ 12C10

14 35000320 Đỗ Khắc Thủy 25/07/2003 Nam 12C2

15 35000321 Trần Thị Thu Thủy 16/03/2003 Nữ 12C9

16 35000323 Võ Thị Minh Thục 01/05/2003 Nữ 12C2

17 35000325 Đào Huỳnh Anh Thư 18/06/2003 Nữ 12C5

18 35000327 Trần Thị Minh Thư 16/08/2003 Nữ 12C5

19 35000328 Võ Thị Minh Thư 06/04/2003 Nữ 12C1

20 35000329 Ngô Thị Tuyết Thương 05/02/2003 Nữ 12C10

21 35000332 Nguyễn Thị Tiên 01/06/2003 Nữ 12C8

22 35000333 Hà Trung Tín 08/11/2003 Nam 12C1

23 35000334 Võ Duy Tín 11/09/2003 Nam 12C6

24 35000335 Võ Ngọc Tín 11/09/2003 Nam 12C7
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1 35000336 Lê Trung Tính 26/07/2003 Nam 12C5

2 35000337 Nguyễn Thanh Tịnh 07/06/2003 Nam 12C2

3 35000339 Đỗ Quốc Toản 08/07/2003 Nam 12C6

4 35000340 Đồng Thị Mỹ Trang 25/12/2003 Nữ 12C10

5 35000343 Trương Mỹ Trang 25/04/2003 Nữ 12C11

6 35000353 Võ Thị Ngọc Trinh 26/01/2003 Nữ 12C9

7 35000355 Đặng Thị Thanh Trí 12/05/2003 Nữ 12C1

8 35000356 Lê Thị Trúc 12/06/2003 Nữ 12C11

9 35000357 Nguyễn Nhật Trường 16/05/2003 Nam 12C7

10 35000360 Huỳnh Trọng Tuấn 05/08/2003 Nam 12C5

11 35000361 Lê Bùi Anh Tuấn 16/09/2003 Nam 12C8

12 35000362 Phạm Thị Mỹ Tuyền 20/09/2003 Nữ 12C7

13 35000363 Trương Thị Bích Tuyền 18/06/2003 Nữ 12C9

14 35000370 Đặng Nguyên Quang Tựu 02/05/2003 Nam 12C9

15 35000371 Phạm Thị Lệ Uyên 08/06/2003 Nữ 12C1

16 35000372 Nguyễn Văn Ước 11/09/2002 Nam 12C4
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1 35000374 Bùi Viết Văn 28/12/2003 Nam 12C9

2 35000376 Nguyễn Thị Vân 01/07/2003 Nữ 12C7

3 35000379 Trần Thị Vân 18/06/2003 Nữ 12C6

4 35000381 Đỗ Thị Hà Khánh Vi 02/08/2003 Nữ 12C10

5 35000386 Bùi Thị Việt 30/01/2003 Nữ 12C1

6 35000389 Bùi Quang Vinh 05/06/2003 Nam 12C2

7 35000391 Trương Thế Vinh 25/08/2003 Nam 12C4

8 35000392 Nguyễn Thanh Vọng 15/05/2003 Nam 12C8

9 35000397 Nguyễn Thái Thiều Vương 29/01/2003 Nữ 12C1

10 35000399 Phạm Nguyễn Hữu Vương 28/07/2003 Nam 12C2

11 35000405 Huỳnh Văn Vỹ 24/06/2003 Nam 12C8

12 35000406 Phạm Thị Vỹ 07/11/2003 Nữ 12C2

13 35000410 Võ Thị Yến 14/07/2003 Nữ 12C10

14 35000411 Bùi Thị Như ý 16/05/2003 Nữ 12C1

15 35000414 Võ Như ý 17/02/2003 Nữ 12C2
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